
LỊCH THI ĐẤU  
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI CB, VC, LĐ ĐẠI HỌC HUẾ  LẦN THỨ X NĂM 2013 

BẢNG A:  3 đội 

1-Đại học Khoa học 

2-Khoa Giáo dục thể chất 

3-Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

 

BẢNG B:  4 đội 

1-Trung tâm ĐT Từ xa 

2-Đại học  Sư phạm 

3-Khoa Du lịch 

4-Đại học Nông Lâm 

BẢNG C:  4 đội 

1-Cơ quan Đại học Huế 

2-Đại học Kinh tế 

3-Khoa Luật 

4-Trung tâm Phục vụ SV 

BẢNG D:  4 đội 

1-Đại học Y Dược 

2-Trung tâm Học liệu 

3-Đại học Nghệ thuật 

4-Đại học Ngoại ngữ 
 

Khai mạc  lúc 7h30 ngày 5/5/2013 tại sân cỏ nhân tạo Xuân phú - Số 01 Hà Huy Tập - Thành phố Huế . 

Ngày, thứ  
Giờ thi 

đấu 
Trận Bảng 

Sân 

thi 

đấu 

Mã số Trận đấu 

Kết 

quả 

5/5 
CN 

Sáng 

7h45 1 A 1 1A – 2A Đại học Khoa học- Khoa GD thể chất  

7h45 2 B 
2 

1B – 4B Trung tâm ĐT Từ xa- Đại học Nông Lâm  

8h45 3 B 2B – 3B Đại học  Sư phạm- Khoa Du lịch  

Chiều 

14h00 4 C 
1  

1C – 4C Cơ quan Đại học Huế- Trung tâm PVSV  

15h00 5 C 2C – 3C Đại học Kinh tế- Khoa Luật  

14h00 6 D 
2 

1D – 4D Đại học Y Dược- Đại học Ngoại ngữ  

15h00 7 D 2 D – 3D Trung tâm Học liệu- Đại học Nghệ thuật  

6/5 
Thứ  

hai 

Sáng 
7h30 8 A 1   3A- thua trận 1 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- Thua 1  

7h30 9 B 
2 

1B – 3B Trung tâm ĐT Từ xa- Khoa Du lịch  

8h30 10 B 4B – 2B Đại học Nông Lâm- Đại học  Sư phạm  

Chiều 

14h00 11 C 
1  

1C – 3C Cơ quan Đại học Huế- Khoa Luật  

15h00 12 C 4C – 2C Trung tâm Phục vụ SV- Đại học Kinh tế  

14h00 13 D 
2 

1D – 3D Đại học Y Dược- Đại học Nghệ thuật  

15h00 14 D 4D – 2D Đại học Ngoại ngữ- Trung tâm Học liệu  

8/5 
Thứ  
tư  
 

Sáng 
7h30 

15 B 1 1B – 2B Trung tâm ĐT Từ xa- Đại học  Sư phạm  

16 B 2 3B – 4B Khoa Du lịch- Đại học Nông Lâm  

8h30 17 A 1 3A –thắng trận 1 Trung tâm GDQP- Tháng 1  

Chiều 

14h00 
18 C 1  1C – 2C Cơ quan Đại học Huế- Đại học Kinh tế  

19 C 2 3C - 4C Khoa Luật- Trung tâm Phục vụ SV  

15h00 
20 D 1 1D – 2D Đại học Y Dược- Trung tâm Học liệu  

21 D 2 3D - 4D Đại học Nghệ thuật- Đại học Ngoại ngữ  

Sáng 
10/5 

Thứ sáu   

7h30 22  
1  

TỨ KẾT 1  Nhất (A)  gặp  Nhì (C)  

8h30 23  TỨ KẾT 2 Nhất (C)  gặp  Nhì (A)  

7h30 24  
2 

TỨ KẾT 3 Nhất (B)  gặp  Nhì (D)  

8h30 25  TỨ KẾT 4 Nhất (D)  gặp  Nhì (B)  

Chiều 12/5 
CN 

14h45 26  1 BK 1 Thắng (22) gặp thắng (24)  

14h45 27  2 BK2 Thắng (23) gặp thắng (25)  

Chiều 14/5 
Thứ ba 

14h30 28  1 CK Thắng (26) gặp thắng (27) 
 

+ Ghi chú: - Thi đấu :  Sân cỏ nhân tạo Xuân phú  - Số 01 Hà Huy Tập - Thành phố Huế. 

 


